
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

––––––– 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày       tháng 12 năm 2022 

    
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 

danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2022  

–––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 293/TTr-SNV ngày 23/12/2022. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Tặng Bằng khen 12 tập thể, 41 cá nhân; danh hiệu Tập thể Lao 

động xuất sắc 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 

yêu nước tỉnh Bắc Giang năm 2022.  

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan và tập thể, cá 

nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

   + Lưu: VT, NC. 
 

  

 CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 

 

 

 
 



2 

 

DANH SÁCH 

 Tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;  

danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /12/2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

–––––––––– 

 

I. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Tập thể (12 tập thể) 

TT Tên tập thể 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Trường Cao đẳng 

miền núi Bắc Giang 
2.980.000 

2.  
Phòng Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh sinh viên, 

Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang 
2.980.000 

3.  
Khoa May - Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng miền núi 

Bắc Giang 
2.980.000 

4.  
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Nông 

- Lâm Bắc Giang 
2.980.000 

5.  Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 2.980.000 

6.  
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng 

Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang  
2.980.000 

7.  
Trung tâm Giáo dục Trung học phổ thông, Trường Cao đẳng 

Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang  
2.980.000 

8.  
Phòng Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ, 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 
2.980.000 

9.  
Trung tâm Đào tạo Trung học phổ thông và Định hướng nghề 

nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 
2.980.000 

10.  Ban Phong trào thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

11.  Văn phòng, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

12.  
Ban Chăm sóc sức khỏe và Công tác tuyên huấn, Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh Bắc Giang 
2.980.000 

 
Tổng 35.760.000 

 

2. Cá nhân (41 cá nhân) 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Bà Bùi Minh Tư 

Trưởng khoa May - Quản trị kinh 

doanh, Trường Cao đẳng miền 

núi Bắc Giang 

1.490.000 
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2.  Bà Vũ Thị Hiển   

Giáo viên, nhân viên phòng Tài 

chính - Kế toán, Trường Cao 

đẳng miền núi Bắc Giang 

1.490.000 

3.  Ông Đào Xuân Thắng   
Giáo viên khoa Cơ bản, Trường 

Cao đẳng miền núi Bắc Giang 
1.490.000 

4.  Bà Hoàng Thị Hương   
Giáo viên khoa Cơ bản, Trường 

Cao đẳng miền núi Bắc Giang 
1.490.000 

5.  Ông Trịnh Đức Hiếu  

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp, Trường Cao 

đẳng miền núi Bắc Giang 

1.490.000 

6.  Ông Nguyễn Quang Hà 
Hiệu trưởng Trường Đại học 

Nông - Lâm Bắc Giang 
1.490.000 

7.  Ông Nguyễn Tuấn Điệp 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 

Nông - Lâm Bắc Giang 
1.490.000 

8.  Ông Thân Thế Hùng 

Phó Trưởng phòng Tổ chức -  

Hành chính, Trường Đại học 

Nông - Lâm Bắc Giang 

1.490.000 

9.  Bà Đặng Hồng Quyên 

Trưởng Bộ môn, khoa Chăn nuôi 

- Thú y, Trường Đại học Nông - 

Lâm Bắc Giang 

1.490.000 

10.  Ông Nông Hữu Tùng 

Trưởng Bộ môn, khoa Kinh tế - 

Tài chính, Trường Đại học Nông 

- Lâm Bắc Giang 

1.490.000 

11.  Ông Nguyễn Trọng Nhân 

Giảng viên Khoa Điều dưỡng - 

Kỹ thuật Y học, Trường Cao 

đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang    

1.490.000 

12.  Bà Trần Thị Len 

Trưởng Khoa Điều dưỡng - Kỹ 

thuật Y học, Trường Cao đẳng 

Ngô Gia Tự Bắc Giang  

1.490.000 

13.  Ông Trần Mai Phong 
Hiệu trưởng Trường Trung cấp 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
1.490.000 

14.  Bà Nguyễn Thị Liên 

Viên chức Phòng Kế hoạch và 

Đào tạo, Trường Trung cấp Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch  

1.490.000 

15.  Bà Ngô Thị Kim Thoa  

Chuyên viên phòng Tổ chức - 

Hành chính - Quản trị, Trường 

Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn 

Bắc Giang  

1.490.000 

16.  Bà Lê Thị Hồng Nhung  

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài 

chính, Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt - Hàn Bắc Giang  

1.490.000 

17.  Bà Vũ Thị Thu  

Phó Trưởng phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Công nghệ 

Việt - Hàn Bắc Giang  

1.490.000 
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18.  Bà Nguyễn Thị Loan  

Tổ trưởng chuyên môn, khoa 

Công nghệ Thông tin, Trường 

Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn 

Bắc Giang  

1.490.000 

19.  Bà Giáp Thị Thùy   

Giảng viên khoa Cơ - Điện, 

Trường Cao đẳng Công nghệ 

Việt - Hàn Bắc Giang  

1.490.000 

20.  Ông Giáp Văn Tiến   

Giảng viên khoa Cơ - Điện, 

Trường Cao đẳng Công nghệ 

Việt - Hàn Bắc Giang  

1.490.000 

21.  Bà Đỗ Thị Minh Huệ   

Tổ trưởng chuyên môn, khoa 

Khoa học cơ bản, Trường Cao 

đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc 

Giang  

1.490.000 

22.  Ông Vương Quang Huy 

Giảng viên khoa Điện tử - Tin 

học, Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghiệp 

1.490.000 

23.  Bà Đoàn Thị Chi 

Giảng viên khoa Điện tử - Tin 

học, Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghiệp 

1.490.000 

24.  Ông Dương Văn Hùng 

Giảng viên khoa Điện tử - Tin 

học, Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghiệp 

1.490.000 

25.  Bà Nguyễn Thị Hiên 

Giảng viên khoa Điện tử - Tin 

học, Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghiệp 

1.490.000 

26.  Bà Nguyễn Thị Huyền Trang 

Phó Trường phòng Tuyển sinh và 

Công tác học sinh sinh viên, Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 

1.490.000 

27.  Bà Nguyễn Thị Mai Hà 

Giảng viên khoa Điện - Tự động 

hóa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghiệp 

1.490.000 

28.  Bà Trần Thị Ngọc Linh 

Giảng viên khoa Điện - Tự động 

hóa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghiệp 

1.490.000 

29.  Ông Giáp Huy Tường 

Giảng viên khoa Công nghệ Kỹ thuật 

Cơ khí - Hóa - Xây dựng, Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 

1.490.000 

30.  Ông Trần Ngọc Quang 

Giảng viên khoa Công nghệ Kỹ thuật 

Cơ khí - Hóa - Xây dựng, Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 

1.490.000 

31.  Ông Hoàng Văn Anh 

Giảng viên khoa Kinh tế và 

Thương mại, Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghiệp 

1.490.000 
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32.  Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Bắc Giang 1.490.000 

33.  Bà Hoàng Thị Hồng Hà 
Chánh Văn phòng, Hội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang 
1.490.000 

34.  Ông Nguyễn Duy Bảo 

Trưởng Ban Phong trào thanh 

niên, Hội Liên hiệp Thanh niên 

tỉnh Bắc Giang 

1.490.000 

35.  Ông Đào Trọng Nghĩa 

Trưởng Ban Khoa học, Công 

nghệ và Phổ biến kiến thức, Liên 

hiệp các hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Bắc Giang  

1.490.000 

36.  Bà Ninh Thị Hoa 
Nhân viên Văn phòng, Hội Đông 

y tỉnh Bắc Giang 
1.490.000 

37.  Ông Hoàng Tuấn Ninh 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ 

Tín dụng nhân dân Chũ, huyện 

Lục Ngạn 

1.490.000 

38.  Ông Nguyễn Văn Thắng 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám 

đốc Hợp tác xã nông nghiệp Quang 

Duy, huyện Yên Thế 

1.490.000 

39.  Bà Dương Thị Luyện 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám 

đốc Hợp tác xã măng Lục Trúc Lâm 

Sinh Ngọc Châu, huyện Tân Yên 

1.490.000 

40.  Ông Giáp Quý Cường 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám 

đốc Hợp tác xã nông nghiệp 

“xanh” Yên Thế, huyện Yên Thế 

1.490.000 

41.  Bà Nông Thị Huệ 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám 

đốc Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh và dịch vụ nông nghiệp 

Thiên Phú, huyện Yên Thế 

1.490.000 

Tổng 61.090.000 

 

II. Danh hiệu Tập thể Lao động xuât sắc (11 tập thể) 
 

TT Tên tập thể   
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  
Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Trường Cao đẳng Ngô Gia 

Tự Bắc Giang 
2.240.000 

2.  
Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, Trường Cao đẳng Ngô 

Gia Tự Bắc Giang 
2.240.000 

3.  
Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Ngô 

Gia Tự Bắc Giang 
2.240.000 

4.  
Phòng Hướng nghiệp - Công tác học sinh sinh viên, Trường 

Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 
2.240.000 

5.  
Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc 

Giang  
2.240.000 
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6.  
Khoa Kỹ thuật May và Thời trang, Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt - Hàn Bắc Giang  
2.240.000 

7.  
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt - Hàn Bắc Giang  
2.240.000 

8.  
Khoa Kỹ thuật May và Thời trang, Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt - Hàn Bắc Giang  
2.240.000 

9.  
Phòng Kế hoạch và Đào tạo, Trường Trung cấp Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch  
2.240.000 

10.  
Khoa Âm nhạc và Sân khấu, Trường Trung cấp Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch  
2.240.000 

11.  
Ban Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang  
2.240.000 

Tổng 24.640.000 

 

Tổng số tiền thưởng (mục I+II) là 121.490.000 đồng (Một trăm hai mươi 

mốt triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng), chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 

––––––––   
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